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Tố tụng hình sự được hiểu là trình tự, thủ
tục, cách thức các cơ quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng, người
tham gia tố tụng và các cơ quan khác
của Nhà nước tiến hành xem xét, đánh
giá một hành vi có phải là vi phạm pháp
luật được quy định trong Bộ luật hình sự
hay không, cũng như xem xét người thực
hiện hành vi vi phạm đó có phải chịu
trách nhiệm hình sự hay không.

Những mối quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình tố tụng hình sự là các
mối quan hệ giữa: Cơ quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng và người
tham gia tố tụng được pháp luật tố tụng
hình sự điều chỉnh.

Tố tụng hình sự giúp phát hiện chính xác,
và xử lý nhanh chóng mọi hành vi phạm
tội, không để lọt tội phạm, không làm
oan người vô tội. Đồng thời cũng giáo
dục mọi công dân ý thức tuân theo pháp
luật, đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn
tội phạm.

I. Tố tụng hình sự là gì?
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Điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về
căn cứ khởi tố vụ án:

"Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu
hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm
dựa trên những căn cứ:
1. Tố giác của cá nhân;
2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;
5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;
6. Người phạm tội tự thú.”

Từ một trong các căn cứ trên Cơ quan cảnh
sát điều tra sẽ tiến hành xác minh, điều tra
thông qua các hoạt động nghiệp vụ trong đó
có việc lấy các lời khai ban đầu của những
người liên quan tới vụ việc. Do đó, đây là giai
đoạn có thể nói là luật sư tham gia sẽ đạt hiệu
quả cao nhất trong tất cả các giai đoạn tố tụng
hình sự.

Đây là giai đoạn Cơ quan cảnh sát điều tra xác
minh nguồn tin tội phạm bằng cách thu thập
tài liệu chứng cứ, lấy lời khai của những người
liên quan để xác định có hay không hành vi
phạm tội bộ luật hình sự.

Theo quy định từ Điều 55 tới Điều 70 trong
Chương IV tại Bộ luật tố tụng hình sự đưa ra
các quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng
người tham gia tố tụng hình sự. Ngoại trừ với
người tố giác tội phạm thì đều quy định những
người còn lại có quyền mời luật sư tham gia
bảo vệ quyền lợi, song với người tố giác luật
không quy định vào điều khoản nào nhưng
cũng không có quy định ngăn chặn nào nên đó
sẽ là quyền của người tố giác.

II. Vai trò của Luật sư trong tố tụng
hình sự

Việc có luật sư ở bên cạnh trong những lần đầu
lấy lời khai là vô cùng quan trọng, vô cùng giá
trị và không gì có thể đánh đổi được. Có luật
sư những người tham gia tố tụng sẽ hiểu rõ
được các quyền của mình, sẽ vững tâm lý để
đưa ra những lời khai mạch lạc, thống nhất
theo một trật tự, trình tự diễn biến của sự việc
khách quan. Từ đó, các lần khai tiếp theo
người tham gia tố tụng sẽ có một tư duy, trí
nhớ sắp xếp logic sẵn trong trí nhớ để trình bày
mạch lạc với cơ quan tiến hành tố tụng.

Việc trình bày lời khai thống nhất ngay từ đầu
là vô cùng quan trọng với người tham gia tố
tụng trong vụ án hình sự. Đối với bị can thì điều
này sẽ giúp các bị can không bị ảnh hưởng tâm
lý dẫn tới lời khai nhiều mâu thuẫn, có thể sẽ
không được cơ quan tiến hành tố tụng cho
hưởng tình tiết giảm nhẹ là “thành khẩn khai
báo” khi lượng hình, đối với những người tham
gia tố tụng khác sẽ tránh được việc có thể gặp
rắc rối khi khai báo không thống nhất sẽ phải
khai báo lại nhiều lần và dễ dẫn tới các rắc rối
pháp lý khác.
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Đây là giai đoạn sau khi Có quyết định khởi tố vụ
án của Cơ quan cảnh sát điều tra hoặc Viện
kiểm sát, giai đoạn này vẫn do Cơ quan cảnh sát
điều tra tiếp tục thực hiện nhưng với mục đích
để xác định hành vi phạm tội có dấu hiệu đầy đủ
của tội nào, mức khung hình phạt nào tương
ứng với mức độ của hành vi phạm tội.

Giai đoạn này Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến
hành các công việc và có thể ra các quyết định
đi kèm tương ứng, các hoạt động chính như sau:

Lấy lời khai của những người tham gia tố
tụng;
Chuyển vụ án sang cơ quan Điều khác có
thẩm quyền;
Nhập hoặc tách vụ án để điều tra;
Ủy thác điều tra;
Giải quyết yêu cầu, đề nghị của người tham
gia tố tụng;
Khởi tố bị can, lấy lời khai bị can;
Khám xét, thu giữ tang vật;
Khám nghiệm hiện trường, tử thi, thực
nghiệm hiện trường;
Giám định, định giá tài sản;

Đây là giai đoạn xác minh tính chất, mức độ
của hành vi phạm tội, xác định đối tượng phạm
tội và mối quan hệ nguyên nhân hậu quả để
xác định ra người phạm tội. Từ đó cơ quan
cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố bị can.

Trong tố tụng hình sự, cơ quan cảnh sát điều
tra là cơ quan có trách nhiệm điều tra làm rõ
hành vi phạm tội thông qua một loạt các
nghiệp vụ mà pháp luật quy định phải tiến hành
đầy đủ để chứng minh sự thật khách quan của
vụ án. Nhưng song song với đó là quá trình lấy
lời khai của những người liên quan sẽ diễn ra
suốt quá trình điều tra, số lần lấy lời khai là
không hạn chế. Tức là trong suốt quá trình
điều tra, Điều tra viên thấy có những điểm mâu
thuẫn sẽ lấy lại lời khai hoặc khi phát hiện ra tội
phạm mới sẽ tiến hành lấy lời khai liên tục cho
tới khi các lời khai phù hợp với diễn biến khách
quan của vụ việc.

Sự có mặt của Luật sư, suốt quá trình điều tra
như chúng ta đã biết giữ cho địa vị pháp lý cân
bằng, giúp cho những người tham gia tố tụng
vững tâm lý để làm việc cũng như cung cấp lời
khai cho cơ quan điều tra. 
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Bất cứ sự chủ quan nào trong suốt quá trình tố
tụng của những người tham gia tố tụng là đều
nghiêm trọng và có thể trả cái giá vô cùng đắt.
Đây có thể coi như quá trình đấu trí căng
thẳng, cần phải có bản lĩnh, sự tỉnh táo trong
suốt quá trình này diễn ra. Để duy trì được
trạng thái tỉnh táo luôn cần phải có sự đồng
hành của Luật sư để những người tham gia tố
tụng khi cần có thể nhận được những ý kiến
pháp lý tư vấn kịp thời.

Luật sư như một chủ thể pháp lý độc lập giám
sát các hoạt động của cơ quan điều tra với hồ
sơ vụ án trên cơ sở quy định của pháp luật.
Các cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt
động tố tụng có luật sư tham sẽ phải mời luật
sư tham gia để đảm bảo tính khách quan,
đồng thời các cơ quan này cũng muốn nghe ý
kiến của các luật sư để có sự phản biện nhanh
chóng tìm ra sự thật khách quan của vụ án.

Quá trình điều tra ngoài việc bị can, bị hại,
người liên quan phải có mặt tham gia các buổi
lấy lời khai căng thẳng thì còn phải tham gia
các buổi đối chất, thực nghiệm hiện trường…..
Tại đó cũng cần phải có sự tư vấn của Luật sư
để hiểu được mình cần phải làm gì, phối hợp
như thế nào với cơ quan tiến hành tố tụng
tránh vì thiếu hiểu biết mà làm sai lệch đi
thông tin cần truyền tải, cung cấp.

Luật sư sẽ đấu tranh từng tình tiết, từng hành
vi tương ứng với quy định của pháp luật hình
sự nếu có thể để chuyển tội danh sang một tội
danh khác nhẹ hơn, chuyển khung hình phạt
sang khung nhẹ hơn theo quy định của pháp
luật. Trong suốt quá trình tố tụng chắc chắn
một điều là chỉ có luật sư là người duy nhất
đồng hành cùng thân chủ để đấu tranh bảo vệ
tối đa những điểm, những quy định có lợi cho
bị can, người liên quan…. mà các cơ quan tiến
hành tố tụng phải lắng nghe để điều chỉnh.

3. Luật sư tham gia trong giai đoạn truy tố

Trong giai đoạn này Viện kiểm sát sẽ ra một
trong số văn bản, quyết định sau:

Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện
pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; yêu
cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can.
Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung
cấp tài liệu liên quan đến vụ án trong
trường hợp cần thiết.
Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều
tra nhằm kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng
cứ để quyết định việc truy tố hoặc khi Tòa
án yêu cầu điều tra bổ sung mà xét thấy
không cần thiết phải trả hồ sơ cho Cơ quan
điều tra.
Quyết định khởi tố, quyết định thay đổi,
quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ
án, bị can trong trường hợp phát hiện còn
có hành vi phạm tội, người phạm tội khác
trong vụ án chưa được khởi tố, điều tra.
Quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra
để yêu cầu điều tra bổ sung.
Quyết định tách, nhập vụ án; chuyển vụ án
để truy tố theo thẩm quyền, áp dụng thủ
tục rút gọn, áp dụng biện pháp bắt buộc
chữa bệnh.
Quyết định gia hạn, không gia hạn thời hạn
truy tố, thời hạn áp dụng các biện pháp
ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế.
Quyết định truy tố.
Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;
quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án đối
với bị can; quyết định phục hồi vụ án, quyết
định phục hồi vụ án đối với bị can.

Truy tố là nghiệp vụ của Viện kiểm sát sau khi
Cơ quan cảnh sát điều tra ra Bản kết luận điều
tra về hành vi phạm tội thuộc tội danh nào và
khung hình phạt tương ứng với tính chất mức
độ của hành vi trong vụ án.
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Luật sư tham gia phiên tòa sẽ chủ động hỏi
các bên liên quan, đồng thời hướng dẫn thân
chủ chủ động tương tác với toàn bộ quá trình
phiên tòa diễn ra. Điều này là rất quan trọng,
bởi nắm được quy trình phiên tòa diễn ra thì
người tham gia tố tụng mới biết được quyền
của mình tương ứng với từng giai đoạn là gì.

Điều 26 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định
một nguyên tắc bất di bất dịch đó là tranh
tụng trong xét xử phải được bảo đảm “Bản án,
quyết định của Tòa án phải căn cứ vào kết
quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết quả
tranh tụng tại phiên tòa.” Đây là nguyên tắc
cực kỳ quan trọng, nguyên tắc này yêu cầu
mọi vấn đề trong vụ án phải được làm rõ tại
phiên tòa, mọi chứng cứ phải được kiểm tra
khẳng định phù hợp với diễn biến khách quan
của vụ án, mọi lập luận tranh tụng giữa hai
bên phải được công khai và được khẳng định
tại phiên tòa.

Do đó, không có luật sư tham gia phiên tòa
hình sự cùng là quá sức với mọi chủ thể
không phải là chuyên gia pháp lý, điều này là
vô cùng bất lợi bởi vì bản thân không thể
chứng minh cũng như lập luận bảo vệ quan
điểm của mình.

Với quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt
động truy tố là xem xét hồ sơ do Cơ quan cảnh
sát điều tra gửi lên, kiểm sát về hoạt động tố
tụng của cơ quan cảnh sát khi thu thập tài liệu,
chứng cứ, trong hoạt động lấy lời khai ….. Từ đó,
xem xét việc có cần thiết lấy thêm lời khai hoặc
làm sáng tỏ các nội dung mà xét thấy cơ quan
cảnh sát điều tra đang chưa làm sáng tỏ nhưng
chưa cần thiết phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Luật sư tham gia trong giai đoạn này vẫn tiếp
tục thu thập chứng cứ, song hành với bị
can/người bị hại/người tham gia tố tụng khác để
hỗ trợ về tâm lý, về pháp lý khi làm việc với cơ
quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, Luật sư sẽ
tiếp tục kiến nghị những nội dung mà đã kiến
nghị ở Cơ quan cảnh sát điều tra nhưng chưa
được giải quyết để Viện kiếm sát xem xét và
kiến nghị những vấn đề Cơ quan cảnh sát điều
tra chưa làm, làm sai quy trình tố tụng để Viện
kiểm sát điều tra bổ xung hoặc trả hồ sở điều tra
bổ sung.

Việc luật sư phối hợp và hợp tác với Viện kiểm
sát trong quá trình này nhằm làm sáng tỏ thêm
nội dung vụ án để Viện kiểm sát giải quyết ngay
những nội dung những vấn đề chưa được giải
quyết sẽ giúp cho bị can và những người tham
gia tố tụng sớm được bảo vệ quyền lợi.

4. Luật sư tham gia trong giai đoạn xét xử
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III. Kết luận

Trong các vụ án hình sự, luật sư tham gia sớm ngày nào thì cơ hội bảo vệ
quyền lợi cho bị can, bị cáo và người tham gia tố tụng sẽ hiệu quả cao nhất
ngày đó.

Sẽ là sai lầm không thể bù đắp bằng bất cứ giá nào nếu không mời luật sư từ
đầu khi hình thành lên chứng cứ là các bản khai đầu tiên tại cơ quan cảnh
sát điều tra.

Chỉ cần sự có mặt của luật sư điều này cũng đem tới những giá trị vô cùng to
lớn về mặt tâm lý, bị can hay những người tham gia tố tụng sẽ tránh được
những sai lầm khủng khiếp mà bản thân không thể nào tưởng tượng được. 
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